
Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền

Chả chiên kg 4.0 120 000 480 000

Hành lá kg 1.0 16 000 16 000

Điện T2+3 235 000

Chuối kg 10.0 5 000 50 000

781 000

Cá lăng tiêu kg 12 55 000 660 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

710 000

Thịt gà kg 14 45 000 630 000

Ca ri gói 2 25 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

705 000

Chả chiên kg 5.0 120 000 600 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

650 000

Chả cá kg 5 75 000 375 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

425 000

Thịt heo kg 5 120 000 600 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

650 000

Thịt xay kg 4 120 000 480 000

Đậu  khuôn miếng 90 800 72 000

Hành lá kg 1 10 000 10 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

Nước uống bình 2 12 000 24 000

636 000

Cá viên chiên gói 10 339 000

Nước mắm lít 10 11 800 118 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

507 000

Thịt gà kg 13 45 000 585 000

Dầu ăn lít 5 145 000

Chuối kg 10                5 000 50 000

Điện thoại T1+2+3 610 000

1 390 000

Chả chiên kg 4 120 000 480 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

CHI PHÍ QUÁN CƠM 2000 - ĐÀ LẠT

Từ ngày 01/04/2021 đến 30/04/2021

1/4/2021

Tổng theo ngày

3/4/2021

Tổng theo ngày

6/4/2021

Tổng theo ngày

8/4/2021

Tổng theo ngày

10/4/2021

Tổng theo ngày

13/4/2021

Tổng theo ngày

15/4/2021

Tổng theo ngày

17/4/2021

Tổng theo ngày

20/4/2021

Tổng theo ngày

22/4/2021



530 000

Chả cá kg 5 75 000 375 000

Hành lá kg 1 13 000 13 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

Điện T4 176 000

614 000

Thịt xay kg 5 120 000 600 000

Xả bào kg 1 22 000 22 000

Nước uống bình 2 12 000 24 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

696 000

Thịt xay kg 4 120 000 480 000

Đậu  khuôn miếng 90 800 72 000

Hành lá kg 1 13 000 13 000

Lương cô 

HồngT4/2021

2 500 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

3 115 000

11 409 000Tổng

27/4/2021

Tổng theo ngày

22/4/2021

Tổng theo ngày

24/4/2021

Tổng theo ngày

29/4/2021

Tổng theo ngày


